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MÔN THI : KOR 101 (B-D-F) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 29/03/2025   -   Phòng thi 307/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206541322 Phạm Hồng Anh KOR 101 B K30NTB

2 30206659631 H' Rian - Ayŭn KOR 101 B K30NTB

3 30206558812 Đỗ Thị Thanh Hà KOR 101 B K30NTB

4 30206551829 Đặng Thị Thu Hiền KOR 101 B K30NTB

5 30206553886 Bùi Thị Lệ Huyền KOR 101 B K30NTB

6 25207117339 Đoàn Mai Anh Kiệt KOR 101 B K27NAD

7 30206554113 Hoàng Thị Mỹ Linh KOR 101 B K30NTB

8 29206520936 Thái Thị Thanh Mai KOR 101 B K29NTB

9 30206729068 Nguyễn Thị Quỳnh Mai KOR 101 B K30NTB

10 30206554638 Nguyễn Thị Thùy Na KOR 101 B K30NTB

11 30206558922 Nguyễn Thị Quỳnh Nga KOR 101 B K30NTB

12 30206550986 Đồng Thị Ngãi KOR 101 B K30NTB

13 30206563602 Phạm Thị Thảo Ngọc KOR 101 B K30NTB

14 30206546541 Lê Thị Yến Nhi KOR 101 B K30NTB

15 30206554671 Đặng Hán Bảo Nhi KOR 101 B K30NTB

16 30206533415 Dương Hoài Phương KOR 101 B K30NTB

17 30206554707 Lê Thị Minh Phương KOR 101 B K30NTB

18 30206554712 Lê Nữ Hạ Quyên KOR 101 B K30NTB

19 29206558741 Phan Thị Như Quỳnh KOR 101 B K29NTT

20 30206525693 Nguyễn Trúc Quỳnh KOR 101 B K30NTB

21 30206633699 Nguyễn Ngọc An Sương KOR 101 B K30NTB NỢ HP
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025
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MÔN THI : KOR 101 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 29/03/2025   -   Phòng thi 307/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28216203559 Lê Nhật Thăng KOR 101 B K28NAD

2 30208030938 Bùi Thị Anh Thư KOR 101 B K30NTB

3 30206541457 Trương Hoài Thương KOR 101 B K30NTB

4 25213107203 Nguyễn Tấn Tính KOR 101 B K26NAB

5 30206554780 Lê Thị Thanh Trà KOR 101 B K30NTB

6 30206522251 Lê Thùy Trâm KOR 101 B K30NTB

7 30209430522 Lê Thị Trâm KOR 101 B K30NTB

8 28206203592 Phạm Thị Huyền Trang KOR 101 B K28NAB

9 30206522214 Trương Ngọc Hà Trang KOR 101 B K30NTB

10 30206554789 Nguyễn Thị Thu Trang KOR 101 B K30NTB

11 30206550920 Nguyễn Hải Thuỷ Trúc KOR 101 B K30NTB

12 30206553728 Trương Thanh Trúc KOR 101 B K30NTB

13 30216655354 Võ Quốc Tuấn KOR 101 B K30NTB NỢ HP

14 30208136284 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KOR 101 B K30NAD

15 30206523296 Hoàng Thị Uyên KOR 101 B K30NTB

16 30206533519 Hoàng Tăng Phương Uyên KOR 101 B K30NTB

17 30206554837 Lê Nguyễn Thảo Vân KOR 101 B K30NTB

18 30215250220 Nguyễn Thị Yến Vi KOR 101 B K30NTB NỢ HP

19 30206659730 Trần Thúy Tường Vy KOR 101 B K30NTB

20 28216501300 Trần Bá Thế Anh KOR 101 D K29NTB
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MÔN THI : KOR 101 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 29/03/2025   -   Phòng thi 308/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206540307 Dương Thị Bảo Chi KOR 101 D K30NTT

2 30216233363 Phạm Lê Như Cường KOR 101 D K30NAB

3 30206230629 Ngô Nguyễn Hoàng Duyên KOR 101 D K30NAB

4 30206554515 Nguyễn Thị Hà KOR 101 D K30NTT

5 30216546737 Nguyễn Thị Diệu Hiền KOR 101 D K30NTT

6 30206563579 Lê Thị Thu Huệ KOR 101 D K30NTT

7 30206247833 Nguyễn Phạm Minh Huyền KOR 101 D K30NAB NỢ HP

8 30216247019 Nguyễn Phúc Anh Khoa KOR 101 D K30NAB

9 30206627134 Nguyễn Hoàng Kim KOR 101 D K30NTT NỢ HP

10 30206138019 Nguyễn Thị Lành KOR 101 D K30NTT

11 30206533831 Cao Thị Thuỳ Linh KOR 101 D K30NTT

12 30206553982 Nguyễn Đặng Thùy Linh KOR 101 D K30NTT

13 30206254356 Trần Thị Phương Ly KOR 101 D K30NAB

14 30206264092 Trương Thị Diệu Ly KOR 101 D K30NAB

15 29206561089 Nguyễn Thị Lý KOR 101 D K29NTB

16 30206526979 Nguyễn Phan Kiều My KOR 101 D K30NTT

17 29215231278 Trần Văn Nam KOR 101 D K29NTD

18 30204322584 Nguyễn Thị Thảo Nguyên KOR 101 D K30NTT

19 29206229519 Trần Ngọc Yến Nhi KOR 101 D K29HP-NAQ

20 30206264372 Bùi Thị Yến Nhi KOR 101 D K30NAB
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MÔN THI : KOR 101 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 29/03/2025   -   Phòng thi 308/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206524629 Nguyễn Hoàng Oanh KOR 101 D K29NTD

2 29206757780 Vũ Hà Phương KOR 101 D K30NAB

3 30206253724 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh KOR 101 D K30NAB

4 30206239563 Đinh Hoàng Tố Sane KOR 101 D K30NAB

5 30206554723 Nguyễn Thị Sương KOR 101 D K30NTT

6 30215264469 Đinh Quốc Thái KOR 101 D K30NTT

7 30206554728 Nguyễn Đoàn Thiên Thanh KOR 101 D K30NTT

8 30206528621 Lê Thị Thu Thảo KOR 101 D K30NTT

9 29206551875 Trần Vũ Anh Thư KOR 101 D K29NTD

10 30206551312 Hồ Anh Thư KOR 101 D K30NTT

11 30206238320 Mai Hoàng Bích Thùy KOR 101 D K30NAB

12 30206552756 Phạm Thị Thủy Tiên KOR 101 D K30NTT

13 30206554803 Trần Thị Diệu Trâm KOR 101 D K30NTT

14 30206263101 Phạm Võ Kiều Trang KOR 101 D K30NAB

15 30206528639 Nguyễn Thị Huyền Trang KOR 101 D K30NTT

16 29206553160 Dương Hồng Nhật Tuyên KOR 101 D K29NTD

17 30216244108 Vũ Thành Vinh KOR 101 D K30NAB

18 30206541382 Nguyễn Thị Vương KOR 101 D K30NTT

19 30206258755 Trịnh Thị Thúy Yên KOR 101 D K30NAB

20 30208062974 Nguyễn Tú Yên KOR 101 D K30NAB
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NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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MÔN THI : KOR 101 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 29/03/2025   -   Phòng thi 313/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30204645001 Nguyễn Thị Kim Anh KOR 101 F K30NAB

2 28206252031 Lê Trần Minh Châu KOR 101 F K28NAB

3 30206264178 Nguyễn Minh Châu KOR 101 F K30NAB

4 30206545496 Võ Thị Kim Châu KOR 101 F K30NTD

5 30206254303 Nguyễn Thị Ngọc Chinh KOR 101 F K30NAB

6 30216552245 Mang Thành Danh KOR 101 F K30NTD

7 30206554488 Đinh Thị Ngọc Diễm KOR 101 F K30NTD

8 30206558789 Nguyễn Xuân Diệu KOR 101 F K30NTD

9 30206633780 Phan Trần Mỹ Duyên KOR 101 F K30NTD

10 30208358411 Ngô Việt Hà KOR 101 F K30NAB

11 30206263794 Huỳnh Thị Ngọc Hân KOR 101 F K30NAB

12 30206254321 Nguyễn Thu Thúy Hằng KOR 101 F K30NAB

13 30216553022 Nguyễn Việt Hoàng KOR 101 F K30NTD NỢ HP

14 30206553565 Phạm Thị Thu Hường KOR 101 F K30NTD

15 30206251591 Phạm Thị Thu Huyền KOR 101 F K30NAB

16 30206253676 Phạm Thị Ngọc Huyền KOR 101 F K30NAB

17 30216251055 Y Kevin Kbuôr KOR 101 F K30NAB

18 30216254336 Mai Nguyễn Duy Khang KOR 101 F K30NAB

19 30206254343 Trần Hiếu Kiên KOR 101 F K30NAB

20 30206264094 Hồ Thị Thuý Nga KOR 101 F K30NAB
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MÔN THI : KOR 101 (B-D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 29/03/2025   -   Phòng thi 313/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206254373 Trần Thị Thu Nguyệt KOR 101 F K30NAB

2 30206264259 Trần Nguyễn Hoàng Nhi KOR 101 F K30NAB NỢ HP

3 29206523549 Giang Quỳnh Như KOR 101 F K29NTB

4 30204935723 Phùng Thị Kiều Oanh KOR 101 F K30NTD

5 30204660229 Dương Thị Thu Phương KOR 101 F K30NAB

6 30205134247 Nguyễn Trần Thu Phương KOR 101 F K30NAB

7 30206264777 Đặng Thị Xuân Phượng KOR 101 F K30NAB

8 30216263723  Pơi KOR 101 F K30NAB

9 30206225563 Lê Thị Phương Thảo KOR 101 F K30NAB

10 30206224821 Nguyễn Bảo Anh Thư KOR 101 F K30NAB

11 30206238317 Nguyễn Thị Minh Thư KOR 101 F K30NAB

12 30209150206 Hồ Thị Anh Thư KOR 101 F K30NAB

13 30206545879 Đặng Thùy Trâm KOR 101 F K30NTD

14 30206263629 Hoàng Thị Kim Tuyến KOR 101 F K30NAB

15 30206254438 Lê Nguyễn Phương Uyên KOR 101 F K30NAB

16 30206263598 Trần Thị Kim Uyên KOR 101 F K30NAB

17 30206252041 Nguyễn Thị Huyền Vi KOR 101 F K30NAB

18 30206254442 Nguyễn Hồ Hà Vi KOR 101 F K30NAB

19 29206839610 Nguyễn Thị Khánh Vy KOR 101 F K29NTB

20 30208132998 Nguyễn Nay Tường Vy KOR 101 F K30NTD
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